ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 8
	
                 Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Phép chia các đa thức
	
	Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, phép chia
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1
1
 10%
	
	
	1

	
	
	
	
	
	1
 10%

	2. Hằng đẳng thức, phân tích đa thức thành nhân tử
	
	Hiểu cách phân tích đa thức thành nhân tử
	Vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
	
	

	Số câu
	
		1

	1;
10%



	1
1; 
10%
	
	2

	Số điểm
 Tỉ lệ %
	
	
	
	
	2
20%

	3. Phân thức đại số
	
	Thực hiện các phép tính trên phân thức đại số
	
	
	

	Số câu
Số điểm
 Tỉ lệ %
	
	1
1
10%
	
	
	1
1 
10%

	4. Tứ giác
	Hiểu các định nghĩa, tính chất các hình tứ giác
	
	Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu các hình tứ giác  trong tính toán và chứng minh
	Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu các hình tứ giác  trong tính toán và chứng minh
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
1,0
 10%
	
	1
1,0
 10%
	1
1
 10%
	3
3
 30%

	5. Đa giác, diện tích đa giác
	
	Sử dụng các công thức về  đa giác, diện tích đa giác để giải quyết bài toán  thực tế đơn giản
	
	Sử dụng các công thức về  đa giác, diện tích đa giác để giải quyết bài toán  thực tế đơn giản
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1
1,0
 10%
	
	1
1,0
 10%
	2
2
 20%

	6. Toán thực tế
	
	
	Liên quan đến phần trăm
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
1
 10%
	
	1
1
 10%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
	1
1,0
 10%
	4
4
40%
	3
3
30%
	2
2
20%
	10
10
100%




	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	[bookmark: _GoBack]KIỂM TRA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2020– 2021
MÔN: TOÁN – KHỐI 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)


Bài 1. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) , 						

b)  .

Bài 2. (1 điểm) Rút gọn biểu thức: .

Bài 3. (1 điểm) Làm tính chia: .


Bài 4. (1,0 điểm) Mỗi mảnh vườn hình chữ nhật sau đây đều có diện tích bằng  m (xem hình).
	[image: ]	[image: ]	[image: ]



a) Tìm , ,  trong mỗi hình.
b) Hình nào trong ba hình H1, H2, H3 có chu vi nhỏ nhất.









Bài 5. (1,0 điểm) Một mái nhà kho có khung kèo làm bằng các thanh sắt tạo thành tam giác cân  và hình thang cân  có  m;  m;  m;  m (xem hình). Tính tổng chiều dài các thanh sắt sử dụng không kể các mối hàn và không kể các đoạn , ,  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
[image: ]





Bài 6.  (1 điểm) Một cửa hàng siêu thị điện máy trong đợt khuyến mãi giảm  giá trị của một tivi Samsung-R, giảm  giá của 1 tủ lạnh LG-K trên tổng giá niêm yết của hai loại đó là  đồng nên Ba của An chỉ trả tiền mua 2 loại trên với tổng số tiền là  đồng. Gọi  (đồng) là giá trị niêm yết 1 chiếc tivi Samsung-R.

a) Hãy lập biểu thức biểu diễn tổng số tiền Ba của An phải trả theo  dưới dạng một đa thức.
b) Hỏi giá niêm yết của 1 tivi Samsung-R là bao nhiêu tiền?








Bài 7. (3 điểm)Cho hình thang  có độ dài đáy lớn  bằng 2 lần đáy nhỏ . Gọi  là trung điểm của . Đường thẳng  cắt đường thẳng  tại .


a) Chứng minh  và  là các hình bình hành.

b) Chứng minh .



c) Giả sử  và . Chứng minh .

- Hết -
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.


HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
	câu
	ý
	Đáp án
	điểm

	1
	a
	

	

	
	b
	

	

	2
	
	

	

	3
	
	

	

	
	
	
Vậy .
	

	4
	a
	Theo công thức tính diện tích hình chữ nhật, ta có



	

	
	b
	Ta có


Vậy hình H2 có chu vi nhỏ nhất.
	

	5
	
	


Vì  là tam giác cân có  m,  m nên




 là hình thang cân có  m,  m nên

.
Áp dụng định lý Py-ta-go ta có

.
Vậy tổng chiều dài các thanh sắt sử dụng để làm kèo nhà là

.

	

	6
	a
	
Ta có .
	

	
	b
	

	

	
	
	
Vậy giá niêm yết của 1 tivi Samsung-R là  đồng.

	

	7
	
	[image: ]
	

	
	a
	
Xét tứ giác  có


 (do  là hình thang);


 (cùng bằng ).

Suy ra tứ giác  là hình bình hành.



Tương tự, tứ giác  có  vừa song song vừa bằng  nên cũng là hình bình hành.
	

	
	b
	
Xét tam giác  có



 (vì  là hình bình hành nên );


 là trung điểm của  (giả thiết).


Do đó  là trung điểm của  (định lý đường trung bình trong tam giác).

Suy ra .
	

	
	c
	






Xét tam giác  có  nên  vuông tại , suy ra  hay  hay .
	



image3.wmf
23527

54(5)(4)

x

xxxx

+

++

++++


image50.wmf
ABC


oleObject46.bin

image51.wmf
7,6

BC

=


oleObject47.bin

image52.wmf
1,5

AH

=


oleObject48.bin

image53.wmf
2

2

7,6

1,54,1 m.

2

ABAC

æö

÷

ç

÷

==+»

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject49.bin

image54.wmf
EBCD


oleObject50.bin

oleObject3.bin

image55.wmf
7,6

BC

=


oleObject51.bin

image56.wmf
10

DE

=


oleObject52.bin

image57.wmf
m

107,6

1,2 

22

DEBC

EKLD

--

====


oleObject53.bin

image58.wmf
m

22

2,51,22,8 

BECD

==+»


oleObject54.bin

image59.wmf
m

2,84,14,12,87,621,4 

EBBAACCDBC

++++=++++=


oleObject55.bin

image4.wmf
(

)

(

)

4322

6983:53

xxxxxx

-+-+--+


image60.wmf
0,70,67(17 400 000)

xx

+-


oleObject56.bin

image61.wmf
0,70,67(17 400 000)11 883 0000,70,6711 6

58 00011 883 000

0,03225 000

7 500 000 .

xxxx

x

x

+-=Û-+=

Û=

Û=


oleObject57.bin

image62.wmf
7 500 000


oleObject58.bin

image63.png




image64.wmf
ADCI


oleObject59.bin

image65.wmf
DCAI

P


oleObject4.bin

oleObject60.bin

image66.wmf
ABCD


oleObject61.bin

image67.wmf
DCAI

=


oleObject62.bin

image68.wmf
1

2

AB


oleObject63.bin

image69.wmf
ADCI


oleObject64.bin

image70.wmf
BCDI


image5.wmf
144


oleObject65.bin

image71.wmf
DC


oleObject66.bin

image72.wmf
BI


oleObject67.bin

image73.wmf
ABE


oleObject68.bin

image74.wmf
DIBE

P


oleObject69.bin

image75.wmf
BCDI


oleObject5.bin

oleObject70.bin

image76.wmf
DIBC

P


oleObject71.bin

image77.wmf
I


oleObject72.bin

image78.wmf
AB


oleObject73.bin

image79.wmf
D


oleObject74.bin

image80.wmf
AE


image6.wmf
2


oleObject75.bin

image81.wmf
ADDE

=


oleObject76.bin

image82.wmf
ACE


oleObject77.bin

image83.wmf
1

2

DCDAAE

==


oleObject78.bin

image84.wmf
ACE

V


oleObject79.bin

image85.wmf
C


oleObject6.bin

oleObject80.bin

image86.wmf
·

90

ACE

°

=


oleObject81.bin

image87.wmf
ACCE

^


oleObject82.bin

image88.wmf
ACBC

^


oleObject83.bin

image7.png
24m

H1




image8.png
12m

H2




image9.png
4.8m

H3




image10.wmf
x


oleObject7.bin

image11.wmf
y


oleObject8.bin

image12.wmf
z


oleObject9.bin

image13.wmf
ABC


oleObject10.bin

image14.wmf
BCDE


oleObject11.bin

image15.wmf
1,5

AH

=


oleObject12.bin

image16.wmf
7,6

BC

=


oleObject13.bin

image17.wmf
2,5

BK

=


oleObject14.bin

image18.wmf
10

DE

=


oleObject15.bin

image19.wmf
AH


oleObject16.bin

image20.wmf
BK


oleObject17.bin

image21.wmf
CL


oleObject18.bin

image22.png




image23.wmf
30%


oleObject19.bin

image24.wmf
33%


oleObject20.bin

image25.wmf
17 400 000


oleObject21.bin

image26.wmf
11 883 000


oleObject22.bin

image27.wmf
x


oleObject23.bin

image28.wmf
x


oleObject24.bin

image29.wmf
ABCD


oleObject25.bin

image1.wmf
2

(1)4(1)4(1)

xxxxx

-+-+-


image30.wmf
AB


oleObject26.bin

image31.wmf
CD


oleObject27.bin

image32.wmf
I


oleObject28.bin

image33.wmf
AB


oleObject29.bin

image34.wmf
AD


oleObject30.bin

oleObject1.bin

image35.wmf
BC


oleObject31.bin

image36.wmf
E


oleObject32.bin

image37.wmf
AICD


oleObject33.bin

image38.wmf
BCDI


oleObject34.bin

image39.wmf
ADDE

=


oleObject35.bin

image2.wmf
22

421

xyy

-+-


image40.wmf
ˆ

ˆ

90

AD

°

==


oleObject36.bin

image41.wmf
ADCD

=


oleObject37.bin

image42.wmf
BCAC

^


oleObject38.bin

image43.wmf
222

(1)4(1)4(1)(1)(44)(1)(2)

xxxxxxxxxx

-+-+-=--+=--


oleObject39.bin

image44.wmf
2222

421(2)(1)(21)(21)

xyyxyxyxy

-+-=--=-++-


oleObject40.bin

oleObject2.bin

image45.wmf
2352728315527105010

54(5)(4)(5)(4)(5)(4)4

xxxxx

xxxxxxxxx

+++++++

++===

+++++++++


oleObject41.bin

image46.wmf
432

2

432

2

32

32

2

2

6983

53

53           

1

683

53   

53

53

0

xxxx

xx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xx

-+-+-

-+

-+-

-+-

-+-

-+

-+-

-+-


oleObject42.bin

image47.wmf
(

)

(

)

43222

6983:531

xxxxxxxx

-+-+--+=-+-


oleObject43.bin

image48.wmf
144:246 (m);

144:1212 (m);

144:4,830 (m).

x

y

z

==

==

==


oleObject44.bin

image49.wmf
1

2

3

(246)260 (m);

(1212)248 (m);

(4,830)269,6 (m).

H

H

H

P

P

P

=+×=

=+×=

=+×=


oleObject45.bin


?


Y BAN NHÂN DÂN QU


?


N 3


 


PHÒNG GIÁO D


?


C ĐÀO T


?


O QU


?


N 3


 


 


MA TR


?


N Đ


?


 


KI


?


M TRA H


?


C KĚ 


I


 


MÔN: TOÁN 


8


 


 


                 


C


?


p đ


?


 


Ch


?


 


đ


?


 


Nh


?


n bi


?


t


 


Thông hi


?


u


 


V


?


n d


?


ng


 


C


?


ng


 


C


?


p đ


?


 


th


?


p


 


C


?


p đ


?


 


cao


 


1.Phép 


chia các 


đa th


?


c


 


 


V


?


n d


?


ng đư


?


c tính ch


?


t 


phân ph


?


i c


?


a phép nhân 


đ


?


i v


?


i phép c


?


ng, phép 


chia


 


 


 


 


S


?


 


câu


 


S


?


 


đi


?


m


 


T


?


 


l


?


 


%


 


 


1


 


1


 


 


1


0%


 


 


 


1


 


 


1


 


 


1


0


%


 


2. 


H


?


ng đ


?


ng 


th


?


c, phân tích 


đa th


?


c thŕnh 


nhân t


?


 


 


Hi


?


u cách phân tích đa 


th


?


c thŕnh nhân t


?


 


V


?


n d


?


ng các phương 


pháp phân tích đa 


th


?


c thŕnh nhân t


?


 


 


 


S


?


 


câu


 


 


1


 


1


;


 


10


%


 


 


1


 


1


; 


 


10


%


 


 


2


 


S


?


 


đi


?


m


 


 


T


?


 


l


?


 


%


 


 


2


 


20


%


 


3


. 


Phân th


?


c đ


?


i 


s


?


 


 


Th


?


c hi


?


n các phép tính 


tręn phân th


?


c đ


?


i s


?


 


 


 


 


S


?


 


câu


 


S


?


 


đi


?


m


 


 


T


?


 


l


?


 


%


 


 


1


 


1


 


10%


 


 


 


1


 


1


 


 


1


0


%


 


4


. 


T


?


 


giác


 


Hi


?


u các đ


?


nh 


ngh


i


a, tính ch


?


t 


các hěnh t


?


 


giác


 


 


V


?


n d


?


ng đư


?


c đ


?


nh 


ngh


i


a, tính ch


?


t, d


?


u 


hi


?


u các hěnh t


?


 


giác  


trong tính toán vŕ 


ch


?


ng minh


 


V


?


n d


?


ng đư


?


c 


đ


?


nh ngh


i


a, tính 


ch


?


t, d


?


u hi


?


u các 


hěnh t


?


 


giác  trong 


tính toán vŕ ch


?


ng 


minh


 


 


S


?


 


câu


 


S


?


 


đi


?


m


 


T


?


 


l


?


 


%


 


1


 


1,0


 


 


10%


 


 


1


 


1,0


 


 


10%


 


1


 


1


 


 


10


%


 


3


 


3


 


 


30


%


 


5. 


Đa giác, di


?


n 


tích 


đ


a


 


giác


 


 


S


?


 


d


?


ng các công th


?


c v


?


  


đ


a 


gi


á


c, di


?


n


 


t


ích


 


đ


a gi


ác


 


đ


?


 


gi


?


i 


quy


?


t bŕi toán  th


?


c t


?


 


đơn gi


?


n


 


 


S


?


 


d


?


ng các công 


th


?


c v


?


  


đ


a gi


á


c, di


?


n


 


t


ích


 


đ


a gi


ác


 


đ


?


 


gi


?


i 


quy


?


t bŕi toán  th


?


c t


?


 


đơn gi


?


n


 


 


S


?


 


câu


 


S


?


 


đi


?


m


 


 


1


 


1,0


 


 


1


 


1,0


 


2


 


2
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PHÒNG GIÁO D?C ĐÀO T?O QU?N 3 

 MA TR?N Đ? KI?M TRA H?C KÌ I 

MÔN: TOÁN 8 

 

                 C?p đ? 

Ch? đ? 

Nh?n bi?t Thông hi?u 

V?n d?ng 

C?ng 

C?p đ? th?p C?p đ? cao 

1.Phép chia các 

đa th?c 

 

V?n d?ng đư?c tính ch?t 

phân ph?i c?a phép nhân 

đ?i v?i phép c?ng, phép 

chia 

   

S? câu 

S? đi?m 

T? l? % 

 1 

1 

 10% 

  1 

 1 

 10% 

2. H?ng đ?ng 

th?c, phân tích 

đa th?c thành 

nhân t? 

 

Hi?u cách phân tích đa 

th?c thành nhân t? 

V?n d?ng các phương 

pháp phân tích đa 

th?c thành nhân t? 

 

 

S? câu  1 

1; 

10% 

 

1 

1;  

10% 

 

2 

S? đi?m 

 T? l? % 

 

2 

20% 

3. Phân th?c đ?i 

s? 

 

Th?c hi?n các phép tính 

trên phân th?c đ?i s? 

  

 

S? câu 

S? đi?m 

 T? l? % 

 1 

1 

10% 

  1 

1  

10% 

4. T? giác 

Hi?u các đ?nh 

nghia, tính ch?t 

các hình t? giác 

 

V?n d?ng đư?c đ?nh 

nghia, tính ch?t, d?u 

hi?u các hình t? giác  

trong tính toán và 

ch?ng minh 

V?n d?ng đư?c 

đ?nh nghia, tính 

ch?t, d?u hi?u các 

hình t? giác  trong 

tính toán và ch?ng 

minh 

 

S? câu 

S? đi?m 

T? l? % 

1 

1,0 

 10% 

 1 

1,0 

 10% 

1 

1 

 10% 

3 

3 

 30% 

5. Đa giác, di?n 

tích đa giác 

 S? d?ng các công th?c v?  đa 

giác, di?n tích đa giác đ? gi?i 

quy?t bài toán  th?c t? đơn gi?n 

 S? d?ng các công 

th?c v?  đa giác, di?n 

tích đa giác đ? gi?i 

quy?t bài toán  th?c t? 

đơn gi?n 

 

S? câu 

S? đi?m 

 1 

1,0 

 1 

1,0 

2 

2 

